
Biểu số 01

                 DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO 

       VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2025

             (Kèm theo Quyết định số  #sovb/QĐ-SGDĐT ngày #nbh/01/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Số 

TT 
Nội dung

Tổng số

được giao

Tổng số đã

phân bổ

Trường 

THPT Duy 

Tân

Trường 

THPT Lê 

Quý Đôn

Trường 

THPT Phan 

Bội Châu

Trường 

THPT Trần 

Cao Vân

Trường 

THPT 

Nguyễn Trãi

Trường 

THPT Trần 

Hưng Đạo

Trường 

THPT Trần 

Quý Cáp

I Tổng số thu, chi phí, lệ phí 

1 Số thu 34.251.000 34.251.000 445.712 770.176 754.186 957.550 793.989 629.181 834.058

1.1 Học phí giáo dục phổ thông công lập 23.649.000 23.649.000 445.712 770.176 754.186 957.550 793.989 629.181 834.058

1.2 Học phí giáo dục thường xuyên cấp THPT 2.741.000 2.741.000

1.3 Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác 7.861.000 7.861.000

2 Chi từ nguồn thu được để lại 34.251.000 34.251.000 445.712 770.176 754.186 957.550 793.989 629.181 834.058

2.1 Chi hoạt động giáo dục phổ thông công lập 23.649.000 23.649.000 445.712 770.176 754.186 957.550 793.989 629.181 834.058

2.2
Chi hoạt động giáo dục thường xuyên cấp THPT và 

hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác
10.602.000 10.602.000

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.054.136.000 946.541.000 18.529.107 20.399.336 22.885.605 24.477.437 16.790.991 13.300.339 17.533.011

1 Chi hoạt động QLHC nhà nước 14.052.000 14.051.000

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 12.737.000 12.737.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.315.000 1.314.000

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 1.039.085.000 931.491.000 18.529.107 20.399.336 22.885.605 24.477.437 16.790.991 13.300.339 17.533.011

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 686.346.000 671.881.000 14.970.043 16.049.396 18.048.447 19.397.225 13.513.164 10.847.798 13.950.261

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 352.739.000 259.610.000 3.559.064 4.349.940 4.837.158 5.080.212 3.277.827 2.452.541 3.582.750

3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 90.000 90.000

Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo 90.000 90.000

4 Chi Chương trình mục tiêu 100.000 100.000

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong việc thực hiện 

các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
100.000 100.000

5 Chi viện trợ 809.000 809.000

Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non tại 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh QNam
809.000 809.000

  Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

 Chương: 422

  ĐVT: 1.000 đồng



Số 

TT 
Nội dung

I Tổng số thu, chi phí, lệ phí 

1 Số thu

1.1 Học phí giáo dục phổ thông công lập

1.2 Học phí giáo dục thường xuyên cấp THPT

1.3 Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

2 Chi từ nguồn thu được để lại

2.1 Chi hoạt động giáo dục phổ thông công lập

2.2
Chi hoạt động giáo dục thường xuyên cấp THPT và 

hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

II Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi hoạt động QLHC nhà nước

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

4 Chi Chương trình mục tiêu

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong việc thực hiện 

các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

5 Chi viện trợ

Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non tại 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh QNam

  Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

 Chương: 422

Trường 

THPT Hoàng 

Diệu

Trường 

THPT Lương 

Thế Vinh

Trường 

THPT 

Nguyễn Duy 

Hiệu

Trường 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến

Trường 

THPT Phạm 

Phú Thứ

Trường 

THPT Hồ 

Nghinh

Trường 

THPT Lê 

Hồng Phong

Trường 

THPT 

Nguyễn Hiền

Trường 

THPT Sào 

Nam

Trường 

THPT Chu 

Văn An

499.942 1.059.024 966.925 814.968 267.930 452.089 336.118 343.746 595.426 485.433

499.942 1.059.024 966.925 814.968 267.930 452.089 336.118 343.746 595.426 485.433

499.942 1.059.024 966.925 814.968 267.930 452.089 336.118 343.746 595.426 485.433

499.942 1.059.024 966.925 814.968 267.930 452.089 336.118 343.746 595.426 485.433

16.828.265 22.920.334 21.847.011 17.159.375 10.109.314 13.252.204 13.405.834 14.920.646 17.154.311 18.094.725

16.828.265 22.920.334 21.847.011 17.159.375 10.109.314 13.252.204 13.405.834 14.920.646 17.154.311 18.094.725

13.792.172 18.270.804 17.271.233 13.843.690 8.262.368 11.054.907 10.887.514 12.057.196 13.571.042 14.860.848

3.036.093 4.649.530 4.575.778 3.315.685 1.846.946 2.197.297 2.518.320 2.863.450 3.583.269 3.233.877



Số 

TT 
Nội dung

I Tổng số thu, chi phí, lệ phí 

1 Số thu

1.1 Học phí giáo dục phổ thông công lập

1.2 Học phí giáo dục thường xuyên cấp THPT

1.3 Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

2 Chi từ nguồn thu được để lại

2.1 Chi hoạt động giáo dục phổ thông công lập

2.2
Chi hoạt động giáo dục thường xuyên cấp THPT và 

hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

II Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi hoạt động QLHC nhà nước

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

4 Chi Chương trình mục tiêu

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong việc thực hiện 

các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

5 Chi viện trợ

Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non tại 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh QNam

  Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

 Chương: 422

Trường 

THPT Đỗ 

Đăng Tuyển

Trường 

THPT Huỳnh 

Ngọc Huệ

Trường 

THPT Lương 

Thúc Kỳ

Trường 

THPT Hùng 

Vương

Trường 

THPT Lý Tự 

Trọng

Trường 

THPT 

Nguyễn Thái 

Bình

Trường 

THPT Thái 

Phiên

Trường 

THPT Tiểu 

La

Trường 

THPT Quế 

Sơn

Trường 

THPT 

Nguyễn Văn 

Cừ

503.451 732.942 577.963 447.643 244.530 552.475 543.375 691.174 518.427 382.590

503.451 732.942 577.963 447.643 244.530 552.475 543.375 691.174 518.427 382.590

503.451 732.942 577.963 447.643 244.530 552.475 543.375 691.174 518.427 382.590

503.451 732.942 577.963 447.643 244.530 552.475 543.375 691.174 518.427 382.590

17.635.004 17.215.174 15.588.646 18.067.700 10.332.575 21.230.968 17.026.291 19.798.896 14.780.147 17.105.420

17.635.004 17.215.174 15.588.646 18.067.700 10.332.575 21.230.968 17.026.291 19.798.896 14.780.147 17.105.420

14.433.032 13.791.057 12.287.803 14.805.303 8.306.429 17.196.260 13.442.287 15.594.701 11.423.022 13.748.011

3.201.972 3.424.117 3.300.843 3.262.397 2.026.146 4.034.708 3.584.004 4.204.195 3.357.125 3.357.409



Số 

TT 
Nội dung

I Tổng số thu, chi phí, lệ phí 

1 Số thu

1.1 Học phí giáo dục phổ thông công lập

1.2 Học phí giáo dục thường xuyên cấp THPT

1.3 Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

2 Chi từ nguồn thu được để lại

2.1 Chi hoạt động giáo dục phổ thông công lập

2.2
Chi hoạt động giáo dục thường xuyên cấp THPT và 

hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

II Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi hoạt động QLHC nhà nước

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

4 Chi Chương trình mục tiêu

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong việc thực hiện 

các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

5 Chi viện trợ

Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non tại 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh QNam

  Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

 Chương: 422

Trường 

THPT Trần 

Đại Nghĩa

Trường 

THPT 

Nguyễn Dục

Trường 

THPT Trần 

Văn Dư

Trường 

THPT Võ 

Nguyên Giáp

Trường 

THPT Núi 

Thành

Trường 

THPT Cao 

Bá Quát

Trường 

THPT 

Nguyễn Huệ

Trường 

THPT Nông 

Sơn

Trường 

THPT Hiệp 

Đức

Trường 

THPT Trần 

Phú

352.296 268.562 281.034 420.337 963.522 437.346 539.978 303.264 343.115 82.044

352.296 268.562 281.034 420.337 963.522 437.346 539.978 303.264 343.115 82.044

352.296 268.562 281.034 420.337 963.522 437.346 539.978 303.264 343.115 82.044

352.296 268.562 281.034 420.337 963.522 437.346 539.978 303.264 343.115 82.044

10.844.681 12.909.954 12.976.979 13.414.427 24.207.878 18.383.108 19.897.820 10.979.790 15.682.805 10.365.869

10.844.681 12.909.954 12.976.979 13.414.427 24.207.878 18.383.108 19.897.820 10.979.790 15.682.805 10.365.869

8.469.955 10.505.325 10.367.784 10.651.484 19.292.105 14.832.374 16.126.332 8.968.841 10.765.295 8.787.716

2.374.726 2.404.629 2.609.195 2.762.943 4.915.773 3.550.734 3.771.488 2.010.949 4.917.510 1.578.153



Số 

TT 
Nội dung

I Tổng số thu, chi phí, lệ phí 

1 Số thu

1.1 Học phí giáo dục phổ thông công lập

1.2 Học phí giáo dục thường xuyên cấp THPT

1.3 Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

2 Chi từ nguồn thu được để lại

2.1 Chi hoạt động giáo dục phổ thông công lập

2.2
Chi hoạt động giáo dục thường xuyên cấp THPT và 

hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

II Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi hoạt động QLHC nhà nước

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

4 Chi Chương trình mục tiêu

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong việc thực hiện 

các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

5 Chi viện trợ

Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non tại 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh QNam

  Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

 Chương: 422

Trường 

THPT Huỳnh 

Thúc Kháng

Trường 

THPT Phan 

Châu Trinh

Trường 

THPT Âu Cơ

Trường 

THPT Quang 

Trung

Trường 

THPT Tây 

Giang

Trường 

THPT Võ 

Chí Công

Trường 

THPT 

Nguyễn Văn 

Trỗi

Trường 

THPT Tố 

Hữu

Trường 

THPT Khâm 

Đức

Trường 

THPT Bắc 

Trà My

390.780 385.867 63.965 78.667 65.650 39.161 73.944 90.720 419.329 665.707

390.780 385.867 63.965 78.667 65.650 39.161 73.944 90.720 419.329 665.707

390.780 385.867 63.965 78.667 65.650 39.161 73.944 90.720 419.329 665.707

390.780 385.867 63.965 78.667 65.650 39.161 73.944 90.720 419.329 665.707

16.550.569 15.066.552 10.118.494 15.003.344 11.354.013 9.693.853 17.428.838 17.321.864 16.950.455 24.819.760

16.550.569 15.066.552 10.118.494 15.003.344 11.354.013 9.693.853 17.428.838 17.321.864 16.950.455 24.819.760

13.429.673 12.191.597 6.159.848 8.384.056 6.988.460 5.534.656 10.465.353 8.836.192 9.078.212 14.109.212

3.120.896 2.874.955 3.958.646 6.619.288 4.365.553 4.159.197 6.963.485 8.485.672 7.872.243 10.710.548



Số 

TT 
Nội dung

I Tổng số thu, chi phí, lệ phí 

1 Số thu

1.1 Học phí giáo dục phổ thông công lập

1.2 Học phí giáo dục thường xuyên cấp THPT

1.3 Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

2 Chi từ nguồn thu được để lại

2.1 Chi hoạt động giáo dục phổ thông công lập

2.2
Chi hoạt động giáo dục thường xuyên cấp THPT và 

hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác

II Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi hoạt động QLHC nhà nước

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

4 Chi Chương trình mục tiêu

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong việc thực hiện 

các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

5 Chi viện trợ

Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non tại 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh QNam

  Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

 Chương: 422

Trường THPT 

Nam Trà My

Trường THPT 

chuyên 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Trường THPT 

chuyên Lê 

Thánh Tông

Tr PTDTNT 

THPT tỉnh

Tr PTDTNT 

THCS và 

THPT Phước 

Sơn

Tr PTDTNT 

THCS và THPT 

Nước Oa

Tr PTDTNT 

THCS và 

THPT Nam Trà 

My

Trung tâm 

GDTX tỉnh

Văn phòng Sở 

GDĐT tỉnh 

Quảng Nam

152.071 514.270 516.348 0 0 0 0 10.602.000 0

152.071 514.270 516.348 0 0 0 0

2.741.000

7.861.000

152.071 514.270 516.348 0 0 0 0 0

152.071 514.270 516.348 0 0 0 0

10.602.000

17.633.498 24.974.527 24.217.655 23.974.241 16.508.387 18.552.016 14.949.907 2.742.350 30.628.700

14.051.000

12.737.000

1.314.000

17.633.498 24.974.527 24.217.655 23.974.241 16.508.387 18.552.016 14.949.907 2.742.350 15.578.700

7.659.067 20.582.225 19.815.089 11.387.934 7.434.750 8.594.863 6.786.589

9.974.431 4.392.302 4.402.566 12.586.307 9.073.637 9.957.153 8.163.318 2.742.350 15.578.700

90.000

90.000

100.000

100.000

809.000

809.000
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